
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký
55/KH-UBND 29/12/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hồ Quốc Dũng
183/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Lão Nguyễn Tuấn Thanh
184/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh
185/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Ân Nguyễn Tuấn Thanh
186/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh
187/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh
188/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Mỹ Nguyễn Tuấn Thanh
189/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tây Sơn Nguyễn Tuấn Thanh
190/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Canh Nguyễn Tuấn Thanh
191/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Tuấn Thanh
192/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phước Nguyễn Tuấn Thanh
193/BCĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2017 của Hội sở tỉnh - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
206/BC-UBND 29/12/2017 Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 

 2016
265/TB-UBND 29/12/2017 Nghỉ hưu đối với công chức (ông Ngô Xuân Thủy) Hồ Quốc Dũng
4924/QĐ-UBND 29/12/2017 Tạm ứng kinh phí để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương, các tuyến 

đường vào các cụm công nghiệp năm 2017
Hồ Quốc Dũng

4925/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt kinh phí thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách tuyến Nhơn Lý – cảng Thị Nại và ngược lại (từ ngày 
01/9/2017 đến ngày 31/12/2017)

Hồ Quốc Dũng

4926/QĐ-UBND 29/12/2017 Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho hộ ông Trương Trung và bà Nguyễn Thị Hiền Phan Cao Thắng
4927/QĐ-UBND 29/12/2017 Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho hộ bà Dương Thị Giọng và bà Nguyễn Thị Vinh Phan Cao Thắng
4928/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân do GPMB để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây 

dựng Doanh trại Đại đội trinh sát tại khu vực 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Trần Châu

4929/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổ sung có mục tiêu năm 2017 cho ngân sách thành phố Quy Nhơn để thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục 
di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 03 khu tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Long 
Vân đến bến xe liên tỉnh.

Hồ Quốc Dũng

4930/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, xã Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn và xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn của Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Phong

Trần Châu

4931/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại sông Kôn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn 
của DNTN Thương mại Minh Trực

Trần Châu

4932/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại sông Kôn, xã Nhơn Phúc, thị xã An 
Nhơn của DNTN Minh Trọng

Trần Châu

4933/QĐ-UBND 29/12/2017 Đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại sông La Vỹ, xã Cát Tường, 
huyện Phù Cát của Công ty TNHH An Phước

Trần Châu

4934/QĐ-UBND 29/12/2017 Chuyển tạm thu thành thực thu ngân sách tỉnh năm 2017 và bố trí kế hoạch vốn năm 2017 để thu hồi tạm ứng ngân sách Hồ Quốc Dũng
4935/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào các tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định 

hướng đến năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐNNH
VĂN PHÒNG UBND

Từ ngày 29/12/2017  đến ngày 01/01/2018
Số: 29/12/2017



4936/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổ chức khảo sát biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP trên 
địa bàn tỉnh

Hồ Quốc Dũng

4937/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất ở đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng, thực hiện dự 
án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, 
thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

4938/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí chi hành chính năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Cao Thắng
4939/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 Nguyễn Tuấn Thanh
4940/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổ sung kinh phí cho Sở Y tế mua sắm mới 14 máy chạy thận nhân tạo phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong
Hồ Quốc Dũng

4941/QĐ-UBND 29/12/2017 Cấp bổ sung kinh phí cho Sở Công Thương Phan Cao Thắng
4942/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và hoạt động của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2017
Hồ Quốc Dũng

4943/QĐ-UBND 29/12/2017 Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể thuộc Công an tỉnh Hồ Quốc Dũng
4944/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh thực hiện Chuyên án HTD1 Trần Châu
4945/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt danh sách (đợt 07 năm 2017) các chủ tàu đủ điều kiện thực hiện chính sách bảo hiểm Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Trần Châu

4946/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 
1 năm 2018

4947/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội cho 
lộ trình từ năm 2018 - 2019

Phan Cao Thắng

4948/QĐ-UBND 29/12/2017 Bố trí kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành của các dự án, công tr  ình Hồ Quốc Dũng
4949/QĐ-UBND 29/12/2017 Bố trí kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 Hồ Quốc Dũng
4950/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí các dự án năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hồ Quốc Dũng
4951/QĐ-UBND 29/12/2017 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Bình Định năm 2017 Hồ Quốc Dũng
4952/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Mua sắm hóa chất chuNn cho nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình 

công nghệ sản xuất thuốc viên Capecitabine, Letrozole, Anastrozole để điều trị ung thư” năm 2018
Trần Châu

4953/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm hóa chất nguyên liệu cho nhiệm vụ Nghiên cứu quy trình 
công nghệ sản xuất thuốc viên Capecitabine, Letrozole, Anastrozole để điều trị ung thư năm 2018

Trần Châu

4954/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
(2016-2020) tỉnh Bình Định

Trần Châu

4955/QĐ-UBND 29/12/2017 Bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để phục vụ công tác cứu trợ nhân dân do bão, lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh 
năm 2017

Nguyễn Tuấn Thanh

4956/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí cho Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn để vận chuyển phục vụ các hội nghị khoa học và lớp 
học chuyên đề quốc tế năm 2017 (Từ ngày 09/12/2017 - 22/12/2017)

Nguyễn Tuấn Thanh

4959/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định 

Nguyễn Tuấn Thanh

4960/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung vốn khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 ở huyện Tuy 
Phước

Trần Châu

4961/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh bổ sung vốn khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 ở xã Nhơn An, thị 
xã An Nhơn

Trần Châu

4962/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017 hỗ trợ CTMTQG xây dựng nông thôn mới 
của xã Cát Thắng, huyện Phù Cát

Trần Châu

4963/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành Quyết định kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh



4964/QĐ-UBND 29/12/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơi, địa chỉ: Thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (lần hai) Trần Châu
4965/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa tại  xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước năm 2017 Trần Châu
4966/QĐ-UBND 29/12/2017 Tạm ứng ngân sách thanh toán KLHT Côn trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng
4967/QĐ-UBND 29/12/2017 Điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 Hồ Quốc Dũng
4969/QĐ-UBND 29/12/2017 Hỗ trợ kinh phí cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh để tham dự  Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 

18/TT-BNV của Bộ Nội vụ về xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong qua các thời kỳ và tổng kết công tác Hội năm 
2017

Nguyễn Tuấn Thanh

4970/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2017 và số lượng lợn giống gốc 
thực hiện chính sách trợ giá năm 2018

Trần Châu

4971/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương 
mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nh  ơn 

Trần Châu

4972/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Khu đất hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, thành phố 
Quy Nhơn

Trần Châu

4973/QĐ-UBND 29/12/2017 Đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Khu đất hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Trần Châu
4974/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương 

mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nh  ơn 
Trần Châu

7172/UBND-KT 29/12/2017 Gia hạn thời gian thực hiện dự án và bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng hạng mục xi phông thuộc dự án Tuyến đường 
dọc kênh Lại Giang thị trấn Bồng Sơn (đoạn từ nhà thờ Tin Lành đến cầu số 4)

Phan Cao Thắng

7173/UBND-KT 29/12/2017 Tiêu thoát nước tại khu vực phía Đông Dự án khu đô thị Bắc sông Tân An, phường Bình Định, thị xã An Nhơn Trần Châu
7174/UBND-KT 29/12/2017 Giới thiệu địa điểm để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước chuNn bị đầu tư xây dựng đê sông Tân An, 

đoạn Đại Lễ - Phước Hiệp
Trần Châu

7175/UBND-KT 29/12/2017 Cho phép tiếp tục thực hiện giao đất khu dân cư xã Tây Giang, huyện Tây Sơn Trần Châu
7176/UBND-KT 29/12/2017 Cho phép tiếp tục thực hiện giao đất khu dân cư xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn Trần Châu
7177/UBND-KT 29/12/2017 Bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời tại đầm Trà Ổ, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
Hồ Quốc Dũng

7178/UBND-VX 29/12/2017 Xây dựng phim phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch Quy Nhơn - Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh
7179/UBND-KT 29/12/2017 Chủ trương hỗ trợ diện tích lúa vụ Đông Xuân 2017 -2018 bị thiệt hại do mưa lớn cuối tháng 12/2017 Trần Châu
7180/UBND-TH 29/12/2017 Giao nhiệm vụ các cơ quan chủ trì phân bổ một số Chương trình mục tiêu năm 2018 Phan Cao Thắng
7181/UBND-VX 29/12/2017 Chủ trương không thực hiện việc điều chỉnh giảm số kinh phí ngân sách cấp và phân bổ theo giường bệnh cho các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc Sở Y tế năm 2017
Hồ Quốc Dũng

7182/UBND-KT 29/12/2017 Chủ trương triển khai đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Xưởng trong năm 2018 Trần Châu
7183/UBND-KT 29/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ một lần đầu tư đóng mới tàu cá theo Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 
Trần Châu

7184/UBND-TH 29/12/2017 Đề xuất triển khai Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính Nguyễn Đức Thi
7185/UBND-VX 29/12/2017 Xây dựng nội dung, định mức chi hỗ trợ cụ thể đối với từng mô hình trong thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ 

thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Nguyễn Tuấn Thanh

7186/UBND-NC 29/12/2017 Thu gom, xử lý vật liệu nổ Nguyễn Thái Bình
7187/UBND-NC 29/12/2017 Giải quyết kiến nghị của Công an tỉnh Nguyễn Thái Bình
7188/UBND-NC 29/12/2017 Điều chỉnh kinh phí sang thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh mới trong năm 2017 từ nguồn dự toán đã giao cho Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh năm2017
7189/UBND-VX 29/12/2017 Điều chỉnh danh mục dự toán kinh phí thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị các mô hình triển lãm và nguyên vật liệu 

phục vụ chế tạo các mô hình trưng bày tại Khu khám phá khoa học, Trung tâm Khám khoa học 
Nguyễn Tuấn Thanh

7190/UBND-NC 29/12/2017 Trả lời việc xác minh văn bản gốc Phan Cao Thắng



7191/UBND-NC 29/12/2017 Đăng ký văn bản đề nghị phản biện xã hội năm 2018 Trần Châu
7192/UBND-VX 29/12/2017 Báo Bình Định phản ánh thông tin: “Chợ mới bỏ trống, dân mua bán ngoài đường”. Nguyễn Tuấn Thanh
7193/UBND-VX 29/12/2017 Báo kinh tế Bnews (Thông tấn xã Việt Nam)  phản ánh thông tin: Lạm thu trong trường học - “Trên bảo dưới không 

nghe” .
Nguyễn Tuấn Thanh

7194/UBND-VX 29/12/2017 Báo Bình Định phản ánh thông tin: “Nhà trưng bày sản phNm nón ngựa Phú Gia: Hoạt động vài năm rồi … ngưng”. Nguyễn Tuấn Thanh
7195/UBND-TD 29/12/2017 Trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Nông với ông Nguyễn Hòa Trần Châu
7196/UBND-TD 29/12/2017 Cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ kiện của ông Nguyễn Kiện Trần Châu
7197/UBND-TD 29/12/2017 Cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ kiện của ông Phan Thanh Châu Trần Châu
7198/UBND-TD 29/12/2017 Xử lý việc phản ánh, kiến nghị của ông Huỳnh Văn Sự và một số công dân Trần Châu
7199/UBND-KT 29/12/2017 Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh tại huyện Hoài Nhơn Trần Châu
7200/UBND-KT 29/12/2017 Giới thiệu địa điểm để Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định chuNn bị đầu tư xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tuy 

Phước
Trần Châu

7201/UBND-KT 29/12/2017 Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vạn Đại Trần Châu
7202/UBND-VX 29/12/2017 Chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Ca sử dụng người lao động nước ngoài năm 2018 Nguyễn Tuấn Thanh
7203/UBND-VX 29/12/2017 ĐNy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
7204/UBND-VX 29/12/2017 Chấp thuận cho Công ty TNHH Giám định Trung Quốc (Việt Nam)  sử dụng người lao động nước ngoài trong năm 2018 Nguyễn Tuấn Thanh

7205/UBND-KT 29/12/2017 Xử lý kiến nghị của 04 hộ dân thuộc khu tập thể của Công ty CP Lương thực Bình Định, tại phường Ghềnh Ráng, thành 
phố Quy Nhơn

Trần Châu

7206/UBND-KT 29/12/2017 Điều chỉnh vốn đối ứng thực hiện mua vaccine các loại tiêm phòng phòng chống dịch bệnh động vật năm 2017 tại Văn 
bản số 5874/UBND-KT ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

Trần Châu

7207/UBND-KT 29/12/2017 Gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2017 Trần Châu


